	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
	LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH


ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
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)Câu 1: (2 điểm)
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)Cho mạch điện như hình 1, cấp nguồn xoay chiều hình sin. Phân tích hoạt động của diode và điện áp ngõ ra Vo theo điện áp nguồn VAC. Hãy vẽ các dạng sóng điện áp nguồn, điện áp ngõ ra của mạch (mỗi dạng sóng vẽ 2 chu kỳ). 

Câu 2: (3 điểm)
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)Cho mạch điện như hình 2. Tín hiệu ngõ vào là xung vuông với mức cao viH = 5V và mức thấp viL = 0V dùng để điều khiển rơle (gồm cuộn dây có lõi thép RL và tiếp điểm K). Trình bày:
a. Công dụng của các linh kiện trong mạch ?
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)b. Nguyên lý làm việc của mạch điện ?
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Câu 3: (1,5 điểm)     
Cho sơ đồ mạch điện như hình 3.
Trình bày nguyên lý làm việc của mạch. 
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mạch phân cực như hình 
4
: V
CC
=12V, R
B1
=180
, R
B2
=56
, R
C
 =1,2
;  R
E
= 270
; transistor có hệ số khuếch đại  
 = 230 và V
BE
 = 0,6V
.
a. 
Xác định: I
B
, I
C
, I
E
, V
B
, V
E
, V
C
, V
CE
 và công suất tiêu tán trên transistor.
b.
 Viết phương trình 
và vẽ 
đường tải tĩnh, xác định điểm làm việc Q của transistor.
)Câu 4: (3,5 điểm)
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ĐÁP ÁN - ĐỀ 2
Câu 1. (2,0đ)
Bán kỳ dương: 
Diode dẫn 	(0.25đ)
V0 = VD = 0,7V	(0.25đ)
Bán kỳ âm: 
Diode không dẫn	(0.25đ)
V0 = VAC 	(0.25đ)
Vẽ VAC	(0.5đ)
Vẽ V0	(0.5đ)


Câu 2. (3đ)
a. Công dụng của các linh kiện trong mạch ?
- RB là điện trở phân cực cho cực B của transistor, hạn chế dòng phân cực IB.	(0.25đ)
- Transistor T làm nhiệm vụ đóng ngắt như một công tắc điện tử.	(0.25đ)
- Rơle RL làm nhiệm vụ của một nam châm điện để đóng mở khóa K.	(0.25đ)
- RC là điện trở cấp điện phân cực cho cực C của transistor (đồng thời cũng là điện trở hạn dòng cho cực C và RL)	(0.25đ)
- Diode D dập tắt sức điện động tự cảm do RL sinh ra khi T chuyển từ bão hòa sang ngưng dẫn, nhằm bảo vệ transistor.	(0.25đ)
b. Nguyên lý làm việc của mạch điện ?
-  Khi tín hiệu ngõ vào ở mức cao vIH = 5V thì transistor dẫn bão hòa.  	(0.25đ)
- Dòng điện chạy từ nguồn cung cấp VCC qua cuộn dây RL của Rơle, qua transistor T từ cực C đến cực E rồi về mass.	(0.25đ)
-  Dòng điện qua cuộn dây RL của Rơle làm cho lõi sắt non bên trong lòng ống dây Rơle bị nhiễm từ và biến thành nam châm điện, hút lá thép của khóa K đóng công tắc mạch điện phía sau.	(0.5đ)
-  Khi tín hiệu ngõ vào ở mức thấp vIL = 0V thì transistor mất phân cực, ngay lập tức transistor ngưng dẫn nên không có dòng qua transistor (cũng chính là dòng điện chạy qua cuộn dây RL của Rơle). 	(0.5đ)
-  Khi cuộn dây RL không còn dòng điện thì lõi sắt non cũng mất từ tính và không hút lá thép của khóa K nữa, điều này làm cho khóa K bị hở (ngắt mạch phía sau).	(0.25đ)
Câu 3. (1,5đ)
Trình bày nguyên lý làm việc của mạch.
* Bán kỳ dương: 
- Dòng điện qua  động cơ M là dòng điện ở bán kỳ dương và thay đổi trị số bằng cách thay đổi góc kích của của dòng IG . 	(0.25đ)
- Khi SCR chưa dẫn thì chưa có dòng điện qua tải, diode D nắn điện ở bán kỳ dương nạp vào tụ qua điện trở R1 và biến trở VR. Điện áp  cấp cho cực G lấy trên tụ C và qua cầu phân thế R2, R3   	(0.25đ)
- Tụ C nạp qua R1 và VR với hằng số thời gian là:     = C (R1 +VR)	(0.25đ)
- Khi thay đổi trị số VR1 sẽ làm thay đổi thời gian nạp của tụ tức là thay đổi thời điểm có dòng xung kích IG sẽ làm thay đổi thời điểm dẫn điện của SCR tức là thay đổi dòng điện qua tải tốc độ động cơ sẽ thay đổi.	                      (0.25đ)
     * Bán kỳ âm: diode và SCR bị phân cực ngược nên không có dòng qua tải  	 (0.5đ)
Câu 4. (3,5đ)
a) Xác định:  IB ,  IC ,  IE ,  VB ,  VE ,  VC ,  VCE và công suất tiêu tán trên transistor.

Biến đổi Thévenin cho mạch ngõ vào, ta được mạch tương đương như hình:	(0.25đ)	
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Trong đó:VBB = VCC=  12 V    2,85 V	(0.25đ)




RB =  =   42,71	(0.25đ)



  	IB  =   =  = 21,5 	(0.25đ)




IC =   IB = 230  21,5= 4,95 mA	


IE = IB + IC  IC = 4, 95mA  (do  >> 1  hay  IC >> IB)	(0.25đ)




VE = IE  RE = 4,95 mA  270   1,34 V	(0.25đ)
VB = VE + VBE = 1,34 V + 0,6 V  = 1,94 V	(0.25đ)



VC = VCC – IC  RC = 12 V  –  4,95 mA  1,2  = 6,06 V	(0.25đ)
VCE = VC – VE = 6,06 V – 1,34 V = 4,72 V	(0.25đ)


PT = VCE  IC = 4,72 V  4,95 mA = 23,36 mW	(0.25đ)

b) Viết phương trình và vẽ đường tải tĩnh, xác định điểm làm việc Q của transistor.
- Phương trình đường tải tĩnh:	



	IC = =   = 	(0.25đ)
- Vẽ đường tải DCLL:

	IC = 0    VCE = VCE max = VCC = 12 V	





	VCE  0   IC = IC max =   =   8,16 mA	(0.25đ)
- Hình vẽ 	(0.25đ)
- Điểm làm việc Q của transistor: Q(4,95 mA; 4,72 V)	(0.25đ)
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